

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài


Trong những thập kỷ qua, các Tổ chức phi chính phủ (TCPCP) đã đóng một vai trò quan trọng tại các quốc gia trên thế giới, đặc biệt tại các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. TCPCP đã đóng góp trong việc tìm kiếm và giải quyết nhiều vấn đề xã hội (bảo vệ môi trường thiên nhiên, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em…), tạo ra nhiều cơ hội việc làm & nghề nghiệp cho những đối tượng hưởng lợi mục tiêu …Nói cách khác, họ đã tham gia vào những lĩnh vực xã hội mà cả Nhà nước cũng như khu vực kinh tế tư nhân chưa thể tiếp cận hoặc sẵn sàng giải quyết một cách tổng thể. 
Tại Việt Nam, khi nền kinh tế tăng trưởng tốt, đưa Việt Nam trở thành nước có mức thu nhập trung bình (theo công bố của Ngân hàng Thế Giới năm 2010), cũng là lúc nguồn vốn viện trợ chính thức (ODA) và nguồn vốn viện trợ phi chính phủ đều bắt đầu xu hướng giảm. Một số quốc gia và tổ chức quốc tế đã công bố lộ trình rút dần các chương trình tài trợ ra khỏi Việt Nam để dành cho các khu vực khác có nhu cầu hơn như Ngân hàng Thế giới (WB),  Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) … 
Tuy việc TCPCP tham gia vào hoạt động kinh doanh và vận hành DNXH là một xu hướng tất yếu ở nhiều quốc gia, việc chuyển đổi này ở Việt Nam lại đang gặp rất nhiều khó khăn và thách thức do thiếu sự hỗ trợ từ phía chính phủ để ứng phó kịp thời với xu hướng mới này.

Xuất phát từ thực tiễn mang tính cấp thiết này, tác giả  lựa chọn đề tài “Chuyển đổi TCPCP thành DNXH vì mục tiêu phát triển bền vững – Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam” để thực hiện luận án tiến sỹ kinh tế, ngành Kinh tế Quốc tế.
2. Mục tiêu nghiên cứu


* Mục tiêu nghiên cứu
- Nghiên cứu tính bền vững của các TCPCP và tính bền vững của DNXH.

- Nghiên cứu khả năng TCPCP tham gia hoạt động kinh doanh và vận hành DNXH để có thể tạo ra nguồn vốn xã hội bền vững. 

- Nghiên cứu xu hướng và kinh nghiệm tại một số quốc gia trên thế giới về chính sách, môi trường pháp lý nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH.

- Nghiên cứu, đề xuất các công cụ quản lý vĩ mô của Nhà nước trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm quốc tế nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH tại Việt Nam vì mục tiêu bền vững.

* Câu hỏi nghiên cứu

- Tại sao chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH có thể đạt được mục tiêu phát triển bền vững? (Chương II)
- Các bước thực hiện chuyển đổi và những nhân tố cấu thành điều kiện của quá trình chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH là gì? (Chương II)
- Những kinh nghiệm quản lý vĩ mô nào hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH vì mục tiêu bền vững tại một số quốc gia trên thế giới (Anh, Trung Quốc, Campuchia…) và hàm ý cho Việt Nam? (Chương III & Chương IV)
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

* Đối tượng nghiên cứu

+ TCPCP và tính bền vững của TCPCP

+ DNXH và tính bền vững của DNXH

+ TCPCP chuyển đổi thành DNXH vì sự phát triển bền vững 

* Phạm vi nghiên cứu

- Về không gian: Luận án nghiên cứu hoạt động của các TCPCP, DNXH tại Việt Nam và một số quốc gia đi đầu về xu hướng chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH vì mục tiêu bền vững trên thế giới (Anh, Trung Quốc, Campuchia) để đánh giá, học hỏi kinh nghiệm quản lý vĩ mô nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi này hướng đến mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam. 

- Về thời gian: 

+ Luận án nghiên cứu về xu hướng chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH và các công cụ quản lý vĩ mô của Nhà nước hỗ trợ quá trình chuyển đổi này tại một số quốc gia trên thế giới sau năm 2008.

+ Luận án nghiên cứu và phân tích sự cần thiết chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH tại Việt Nam sau năm 2010. 

+ Luận án phân tích, đề xuất các công cụ quản lý Nhà nước hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH vì mục tiêu bền vững tại Việt Nam đến năm 2030 trên cơ sở kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới. 

- Về nội dung: 

Luận án nghiên cứu xu hướng chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH vì mục tiêu bền vững. 

+ Các thuật ngữ “bền vững”, “tính bền vững”, “mục tiêu bền vững”, “phát triển bền vững” đều được xem xét trên khía cạnh “nguồn vốn bền vững” và “sứ mệnh xã hội bền vững” của một tổ chức xã hội, theo đó “nguồn vốn bền vững” là điều kiện cần để đạt được “sứ mệnh xã hội bền vững”. 

+ Cách tiếp cận “chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH” được xem xét theo  hai hướng: (i) Chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH và (ii) TCPCP bổ sung một nhánh kinh doanh (hoạt động độc lập như một DNXH) để lấy lợi nhuận tái đầu tư cho hoạt động của TCPCP.
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án


4.1. Đóng góp về lý luận

- Hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về TCPCP, DNXH, mối quan hệ và sự tương quan giữa TCPCP và DNXH.
- Đánh giá tính bền vững của TCPCP và tính bền vững của DNXH.
- Đánh giá khả năng, cơ hội và thách thức chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH.
- Cung cấp một nghiên cứu thực chứng về tính quy luật của xu hướng chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH và tính bền vững của TCPCP.
4.2. Đóng góp về thực tiễn

- Xu hướng và tính tất yếu của việc chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH tại các quốc gia vì mục tiêu bền vững.

- Kinh nghiệm và các công cụ quản lý vĩ mô tại một số quốc gia nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH.

- Các giải pháp và khuyến nghị mang tính thực tiễn nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi TCPCP thành DNXH tại Việt Nam vì mục tiêu bền vững.
5. Phương pháp nghiên cứu của luận án

5.1. Cách tiếp cận

5.1.1. Phương pháp tiếp cận phân tích hệ thống có cấu trúc

5.1.2. Phương pháp tiếp cận lịch sử và logic

5.1.3. Phương pháp tiếp cận phân tích và tổng hợp

5.2. Phương pháp thu thập dữ liệu
Việc thu thập dữ liệu cho luận án bao gồm dữ liệu sơ cấp (Bảng hỏi điều tra xã hội học, Phỏng vấn chuyên gia) và dữ liệu thứ cấp (Các báo cáo chuyên ngành, sách tham khảo và sách thống kê, tài liệu nghiên cứu liên quan…)
5.3. Phương pháp nghiên cứu cụ thể

5.3.1. Phương pháp điều tra xã hội học

5.3.2. Phỏng vấn sâu/ Phương pháp chuyên gia

5.3.3. Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình           
5.3.4. Phương pháp phân loại và hệ thống hóa lý thuyết

5.3.5. Phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm
6. Kết cấu luận án

Bên cạnh phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận án được kết cấu thành bốn chương dưới đây:

Chương 1 – Tổng quan tình hình nghiên cứu

Chương 2 – Cơ sở lý luận của việc chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH 

Chương 3 – Kinh nghiệm quốc tế hỗ trợ chuyển đổi TCPCP thành DNXH 

Chương 4 – Hàm ý chính sách hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH vì mục tiêu bền vững tại Việt Nam

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

1.1. Phân tích, đánh giá những công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 

1.1.1. Nhóm các công trình nghiên cứu liên quan đến tổ chức phi chính phủ

Các công trình nghiên cứu liên quan đến TCPCP cho thấy, trong những năm của thập kỷ 90, sự bùng nổ phát triển của các TCPCP đã làm nên một hiện tượng mang tính toàn cầu. Có mặt trên mọi quốc gia trên thế giới, hình thành nên các “cộng đồng TCPCP”, các TCPCP đã trở thành một phần không thể thiếu của đời sống xã hội.
1.1.2. Nhóm các công trình nghiên cứu liên quan đến doanh nghiệp xã hội

Các công trình đã nghiên cứu một cách toàn diện về quá trình hình thành phát triển DNXH trên thế giới và tại Việt Nam; khái niệm, đặc điểm, phân loại DNXH và nêu rõ sự khác biệt giữa DNXH và các tổ chức/ phong trào xã hội khác. Rất nhiều công trình nghiên cứu về kinh nghiệm phát triển DNXH tại một số quốc gia trên thế giới cũng như những thách thức, cơ hội phát triển DNXH tại Việt Nam.

1.1.3. Nhóm các công trình nghiên cứu liên quan đến việc chuyển đổi từ tổ chức phi chính phủ thành doanh nghiệp xã hội vì mục tiêu bền vững

Rất nhiều quốc gia trên thế giới đã nhìn nhận xu hướng chuyển đổi từ các TCPCP thành DNXH là tất yếu vì mục tiêu phát triển bền vững và dài hạn. Trong những năm gần đây, nhiều công trình nghiên cứu đến việc chuyển đổi TCPCP thành DNXH tiêu biểu đã được nghiên cứu trong quá trình viết luận án, trong đó đặc biệt các công trình nghiên cứu chuyên sâu tại Anh, Trung Quốc và Campuchia.

Những tài liệu tham chiếu nêu trên có thể nói là một trong các nguồn tài liệu quý báu cho luận án nghiên cứu việc chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH vì mục tiêu bền vững tại Việt Nam.

1.2. Các đóng góp mới của luận án

Tại Việt Nam hiện tại chưa có công trình nghiên cứu nào viết về sự chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH. Một số ít công trình trên thế giới đã nghiên cứu về việc chuyển đổi này nhưng cách tiếp cận chưa mang tính hệ thống và toàn diện. Cụ thể:

(i) Những công trình nghiên cứu về chuyển đổi TCPCP thành DNXH hiện tại đều xem xét việc chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH là xu hướng tất yếu do nguồn vốn viện trợ ngày một suy giảm và khan hiếm. Tuy nhiên, mỗi một công trình chỉ xem xét nghiên cứu một khía cạnh cụ thể của quá trình chuyển đổi này nhưng chưa có công trình nào nghiên cứu quá trình chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH vì mục tiêu bền vững một cách hệ thống và toàn diện trên tất cả các khía cạnh của quá trình chuyển đổi từ lý luận đến thực tiễn.

 (ii) Một số công trình đã nghiên cứu sự cần thiết chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH vì mục tiêu bền vững và các giải pháp về cơ chế chính sách vĩ mô tại một quốc gia cụ thể nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi. Tuy nhiên, các quốc gia khác nhau, bối cảnh kinh tế xã hội khác nhau sẽ có thể có những sự điều chỉnh khác nhau về chính sách, công cụ quản lý, môi trường pháp lý… nhằm hỗ trợ các TCPCP tham gia vào chuỗi cung ứng thị trường và vận hành DNXH vì mục tiêu bền vững.
CHƯƠNG II

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC CHUYỂN ĐỔI TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ THÀNH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI 

2.1.  Cơ sở lý luận về tổ chức phi chính phủ

2.1.1. Khái niệm

TCPCP là pháp nhân hoặc tổ chức có hoạt động chính là huy động vốn tài trợ và phân bổ vốn cho các mục đích từ thiện, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, xã hội hoặc mục đích tương tự, không vì mục đích lợi nhuận.

2.1.2. Đặc điểm

TCPCP có một số đặc điểm cơ bản sau đây:

(i) Nguồn vốn truyền thống của TCPCP 
(ii) TCPCP có khả năng đáp ứng nhanh

(iii) TCPCP có tính sáng tạo và linh hoạt

(iv) TCPCP mang tính định hướng đối tượng

2.1.3. Cơ chế huy động nguồn vốn hoạt động của tổ chức phi chính phủ

Một số TCPCP kiếm được hợp đồng hoặc tài trợ từ ngân sách nhà nước. Một số tổ chức được sự hỗ trợ của các nhà tài trợ nước ngoài, kể cả song phương, đa phương và các quỹ tài trợ tư nhân.Căn cứ vào hình thức thực hiện, viện trợ phi chính phủ được phân loại thành:
(i) Viện trợ thông qua dự án, chương trình
(ii) Viện trợ phi dự án (bao gồm cả khoản cứu trợ khẩn cấp)
2.1.4. Các loại hình tổ chức phi chính phủ

Hiện nay có 3 loại hình TCPCP phổ biến là:


(i) TCPCP mang tính quốc gia
      (ii) Các TCPCP mang tính quốc tế
            (iii) TCPCP mang tính chất chính phủ

2.1.5. Vai trò của tổ chức phi chính phủ đối với nền kinh tế
Vai trò của các TCPCP được thể hiện ở những đóng góp thiết thực bằng các dự án cụ thể trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, môi trường, kinh tế, xã hội… Sự hợp tác của các TCPCP đã góp phần thiết thực cho công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững, phù hợp với các ưu tiên định hướng phát triển kinh tế, xã hội của các quốc gia.
2.1.6. Về “tính bền vững” của tổ chức phi chính phủ    

Luận án nghiên cứu xu hướng chuyển đổi TCPCP thành DNXH vì mục tiêu bền vững. Do các TCPCP huy động nguồn vốn viện trợ không hoàn lại, đặc tính nguồn vốn này hữu hạn và khan hiếm nên nguồn vốn của TCPCP đang thiếu tính bền vững hơn bao giờ hết. Với phân tích trong luận án, các thuật ngữ “bền vững”, “tính bền vững”, “mục tiêu bền vững”, “phát triển bền vững” đều được xem xét trên khía cạnh “nguồn vốn bền vững” và “sứ mệnh xã hội bền vững” , theo đó”nguồn vốn bền vững” là điều kiện cần để đạt được “sứ mệnh xã hội bền vững”. 
2.2. Cơ sở lý luận về doanh nghiệp xã hội

2.2.1. Khái niệm

DNXH là một mô hình kinh doanh được thành lập nhằm thực hiện các mục tiêu xã hội, và sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư cho mục tiêu đó hoặc cho cộng đồng, thay vì tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông hoặc chủ sở hữu.

2.2.2. Đặc điểm

Các định nghĩa về DNXH rất phong phú, tùy thuộc trình độ phát triển của mỗi nước và khu vực, cũng như đặc thù và ưu tiên của từng tổ chức. Tuy nhiên, có thể tổng hợp một số đặc điểm cơ bản của DNXH được thừa nhận rộng rãi như sau:
(i) Phải có hoạt động kinh doanh
(ii) Đặt mục tiêu xã hội lên hàng đầu
(iii)        Tái phân phối lợi nhuận

(iv)        Sở hữu mang tính xã hội

(v)        Phục vụ nhu cầu của Nhóm đáy (BotP)

(vi)        Những đặc điểm nổi bật khác của DNXH  

2.2.3. Cơ chế huy động nguồn vốn hoạt động của doanh nghiệp xã hội

DNXH thường được nhận diện như một mô hình ‘lai’ (hybrid) giữa hai loại hình TCPCP/ phi lợi nhuận và doanh nghiệp. Do vậy, nguồn vốn cho DNXH có thể rất đa dạng bao gồm các nguồn vốn cá nhân, các nguồn vốn tài trợ, các khoản vay ưu đãi, các khoản vay quy đổi cổ phần, các khoản đầu tư cổ phần, các khoản vay thương mại, lợi nhuận để lại tái đầu tư… 

2.2.4. Các loại hình doanh nghiệp xã hội

Các DNXH tại các quốc gia khác nhau sẽ tồn tại các hình thức khác nhau nhưng đều có thể phân loại thành 3 nhóm chính sau:

(i) DNXH phi lợi nhuận 

(ii)     DNXH không vì lợi nhuận 

(iii)      Doanh nghiệp có định hướng xã hội, có lợi nhuận 
2.2.5. Vai trò của doanh nghiệp xã hội đối với nền kinh tế

So với TCPCP và Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR), DNXH có một số vai trò cơ bản sau đây:

(i) Cung cấp phúc lợi xã hội, từ thiện, từ đó góp phần giải quyết các vấn nạn xã hội một cách trực tiếp.

(ii) Giải quyết vấn đề xã hội trực tiếp và tài chính bền vững. 

Cũng cung cấp phúc lợi xã hội như TCPCP nhưng DNXH có ưu thế rõ ràng ở khả năng phát triển quy mô và nhân rộng. Quan trọng hơn là cách giải quyết của DNXH luôn hướng đến các giải pháp cơ bản, sinh kế bền vững, do đó hiệu quả xã hội đạt được có ý nghĩa sâu sắc hơn.

2.2.6. Về “tính bền vững” của doanh nghiệp xã hội

So với các nghiên cứu về tính bền vững của TCPCP, tính bền vững của DNXH thể hiện rõ ràng sự khác biệt ưu việt. DNXH chủ yếu sử dụng nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (về bản chất là không giới hạn), trong khi đó TCPCP chủ yếu huy động nguồn vốn viện trợ không hoàn lại (về bản chất là khan hiếm và có giới hạn). 

2.3. Cơ sở lý luận về việc chuyển đổi tổ chức phi chính phủ thành doanh nghiệp xã hội để đạt được mục tiêu bền vững

2.3.1. Phân biệt tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp xã hội

	Tiêu thức so sánh
	Tổ chức thiện nguyện
	DNXH
	DN truyền thống

	Hình thức pháp lý
	TCPCP, NPO, Quỹ từ thiện
	Các tổ chức hoặc doanh nghiệp
	Công ty TNHH, CP, Hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân

	Giải pháp/ công cụ
	Các chương trình thiện nguyện
	Hoạt động kinh doanh
	Chiến lược kinh doanh

	Hiệu quả
	Tạo giá trị xã hội
	Tạo ra cả giá trị xã hội và kinh tế
	Tạo giá trị kinh tế

	Nguồn vốn
	Tài trợ
	Trộn lẫn giữa tài trợ và doanh thu
	Doanh thu



	Trách nhiệm giải trình
	Nhà tài trợ, đối tượng hưởng lợi, cộng đồng
	Nhà đầu tư xã hội, khách hàng, đối tượng hưởng lợi, cộng đồng
	Cổ đông, chủ sở hữu, khách hàng, cộng đồng

	Sử dụng lợi nhuận/

Nguồn thu
	Phục vụ trực tiếp các cho hoạt động xã hội
	Tái đầu tư trở lại tổ chức, mở rộng quy mô hoạt động, phân phối cho cộng đồng
	Lợi nhuận và cổ tức chia cho chủ sở hữu và cổ đông


(Nguồn: DNXH tại Việt Nam - Khái niệm, bối cảnh và chính sách, 2012)

2.3.2. Ưu/nhược điểm của doanh nghiệp xã hội so với tổ chức phi chính phủ truyền thống

So với TCPCP, DNXH còn có các ưu thế vượt trội hơn:
· Không bị phụ thuộc vào các nhà tài trợ
· Có tính bền vững cao hơn
· Hiệu quả hơn
· DNXH gắn liền với sáng kiến xã hội
Tuy nhiên, so với TCPCP, DNXH cũng có những giới hạn nhất định bao gồm:

· Sự mâu thuẫn tiềm ẩn giữa “sứ mệnh xã hội” và “mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận”

· Uy tín của TCPCP trong thực hiện các sứ mệnh xã hội đã gắn vào tiềm thức của cộng đồng
· DNXH có nguy cơ cạnh tranh không bình đẳng với các thành phần kinh tế trong các hoạt động kinh doanh

2.3.3. Những nhân tố cấu thành điều kiện chuyển đổi tổ chức phi chính phủ thành doanh nghiệp xã hội 

  * Nguồn vốn

* Quản trị doanh nghiệp

* Quản trị tài chính

* Quản trị nhân lực: 

* Những nhân tố khác

2.3.4. Các bước chuyển đổi từ tổ chức phi chính phủ thành doanh nghiệp xã hội
* Bước 1 - Xác định đúng “Định hướng chuyển đổi”

* Bước 2 – Thảo luận, xin ý kiến của các bên liên quan

* Bước 3 – Quyết định cơ cấu tổ chức và mô hình kinh doanh

* Bước 4 – Lập kế hoạch kinh doanh

* Bước 5 – Chuẩn bị các điều kiện chuyển đổi từ tổ chức phi chính phủ thành doanh nghiệp xã hội

Tóm lại, những ưu thế vượt trội của DNXH chứng minh sự cần thiết mang tính tất yếu của việc chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH vì mục tiêu bền vững ở các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, để quá trình chuyển đổi này phát huy hiệu quả, các TCPCP cần phải nghiên cứu kỹ các bước của quá trình chuyển đổi, hiểu rõ những nhân tố cấu thành điều kiện chuyển đổi và đáp ứng những điều kiện này trước khi “bước chân vào lĩnh vực kinh doanh” đầy cơ hội và thách thức.
CHƯƠNG III

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TỪ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ THÀNH 

DOANH NGHIỆP XÃ HỘI 

3.1. Xu hướng vận động và phát triển từ tổ chức phi chính phủ thành doanh nghiệp xã hội trên thế giới

3.1.1. Lịch sử hình thành tổ chức phi chính phủ

Tuy có gốc tích từ xa xưa, nhưng phải đến sau chiến tranh thế giới lần thứ I và nhất là sau chiến tranh thế giới thứ II, các TCPCP mới thực sự trở thành một lực lượng xã hội rộng khắp thế giới, ở cả các nước công nghiệp phát triển lẫn các nước đang phát triển.Những TCPCP ra đời mang nhiều tên gọi khác nhau nhưng tất cả các tổ chức đó đều mang những tính chất chung là tự nguyện, không vụ lợi và không phải do chính phủ lập nên và vì mục tiêu xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội.Từ thập kỷ 1960 trở lại đây, các TCPCP vươn tới các nước kém phát triển ở Mỹ Latinh, châu Phi, châu Á, châu Đại Dương. 

3.1.2. Lịch sử hình thành doanh nghiệp xã hội

Theo nghiên cứu của MacDonald M. & Howarth C. (2008), mô hình DNXH đầu tiên xuất hiện tại London (Anh Quốc) vào năm 1665.Trong ba thập niên trở lại đây, phong trào DNXH đã phát triển mạnh ra khỏi biên giới các quốc gia và trở thành một vận động xã hội có quy mô và tầm ảnh hưởng toàn cầu. 

3.1.3. Xu hướng vận động và phát triển từ TCPCP thành DNXH trên thế giới

Phần lớn các TCPCP ngày nay đều phải đối mặt với những thách thức về nguồn vốn tài trợ như đã phân tích trên đây.  Một số TCPCP đã tiên phong giải quyết vấn đề theo tinh thần của doanh nhân. Họ lập kế hoạch kinh doanh, thiết kế lại chiến lược hoạt động, xây dựng các chương trình xã hội bao gồm hợp phần có thu phí từ người hưởng lợi nhằm thu hồi một phần hoặc toàn bộ chi phí đã đầu tư cho dịch vụ xã hội của các TCPCP… Ngày nay, trên khắp thế giới, rất nhiều TCPCP có thể sở hữu nhà hàng, công ty du lịch, ngân hàng, phòng khám và các ngành nghề thuộc các lĩnh vực kinh doanh khác…

Tại Việt Nam, Báo cáo thống kê năm 2012 cho thấy, có tới 25.600 tổ chức ở Việt Nam có tiềm năng trở thành DNXH, trong đó có khoảng 1.000 TCPCP có tiềm năng phát triển thành DNXH. 
Nhiều TCPCP giờ đây đã nhận thức được những cơ hội và những thách thức gắn liền với chiến lược huy động nguồn lực thay thế, với trọng tâm đặc biệt là các hoạt động kinh doanh nhằm mục tiêu phát triển bền vững và không ngừng mở rộng sứ mệnh xã hội của tổ chức. Các nhà hoạch định chính sách, các nhà tài trợ và các bên liên quan cũng đặc biệt quan tâm và hỗ trợ các TCPCP đạt được sự bền vững tài chính từ hoạt động kinh doanh. Đây cũng chính là tiền đề, là cơ sở thực tiễn nghiên cứu chuyển đổi TCPCP thành DNXH của luận án.

3.2. Tiêu chí lựa chọn quốc gia tham chiếu và tiêu chí lựa chọn chính sách tham chiếu kinh nghiệm quốc tế

Bộ tiêu chí lựa chọn các quốc gia tham chiếu nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi này tại Việt Nam như sau:

(i) Loại tiêu chí tham chiếu số 1 (Anh):

· Quốc gia thuộc các nước phát triển

· Quốc gia có bề dày lịch sử về phát triển DNXH

· Có xu hướng chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH thành công lan rộng;

· Chính phủ có các công cụ hỗ trợ cụ thể, hiệu quả đối với quá trình chuyển đổi từ TCPCP sang DNXH vì mục tiêu bền vững

(ii) Loại tiêu chí tham chiếu số 2 (Trung Quốc):

· Quốc gia thuộc nhóm có nền kinh tế mới nổi

· Tăng trưởng kinh tế quá nhanh làm nảy sinh những vấn đề xã hội nghiêm trọng

· Có thể hiện xu hướng chuyển đổi từ TCPCP sang DNXH một cách rõ rệt;

· Chính phủ kiến tạo cơ chế chính sách và các chương trình nghị sự cải cách xã hội nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH vì mục tiêu bền vững.

(iii) Loại tiêu chí tham chiếu số 3 (Campuchia):

· Quốc gia thuộc các nước đang phát triển

· Là quốc gia có nhiều điểm tương đồng về điều kiện địa lý và kinh tế với Việt Nam;

· Có xu hướng chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH;

· Chính phủ có các chính sách vĩ mô nhằm hỗ trợ chuyển đổi hình thức hoạt động của các TCPCP thành DNXH vì mục tiêu bền vững;

Bên cạnh đó, bộ tiêu chí lựa chọn chính sách từng quốc gia đưa vào luận án nhằm tham khảo kinh nghiệm chuyển đổi TCPCP thành DNXH vì mục tiêu bền vững cho Việt Nam như sau:

· Chính sách tham chiếu bao gồm (i) Chính sách hỗ trợ tài chính và/hoặc (ii) Chính sách hỗ trợ phi tài chính.

· Chính sách có thể giải quyết một hoặc một số thách thức về quá trình chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH tại Việt Nam. 

· Chính sách phải hướng tới mục tiêu phát triển bền vững cho các TCPCP

· Chính sách đã được thử nghiệm và phát huy hiệu quả nhất định tại các quốc gia nghiên cứu (Anh, Trung Quốc, Campuchia)

3.3. Kinh nghiệm của Anh Quốc

3.3.1. Xu hướng chuyển đổi từ tổ chức phi chính phủ thành doanh nghiệp xã hội vì mục tiêu bền vững tại Anh Quốc

Các TCPCP tại Anh bắt đầu tìm hướng đi mới nhằm bổ sung một phần ngân sách hàng năm từ các hoạt đông đem lại nguồn thu bền vững như cung cấp dịch vụ thu phí, mua bán hàng hóa, cho thuê văn phòng hoặc thiết bị…Xu hướng này bắt nguồn từ những lý do sau đây:

(i)  Cắt giảm Quỹ đầu tư của Chính phủ cho các TCPCP
(ii) Đáp ứng nhu cầu của cộng đồng mà thị trường chưa thể đáp ứng 

(iii) Tiềm năng nguồn vốn bền vững để phục vụ xã hội bền vững
Theo đánh giá của Chính phủ, một số lĩnh vực chủ yếu các TCPCP có cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng thị trường và chuyển đổi thành DNXH tại Anh, bao gồm Môi trường; Giảm tỉ lệ đói nghèo; Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe; Hòa nhập những người nhập cư; Cung cấp dịch vụ và hàng hóa cho những công đồng chưa được quan tâm…
3.3.2. Một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi tổ chức phi chính phủ thành doanh nghiệp xã hội tại Anh Quốc


Một số chính sách và môi trường pháp lý hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH tại Anh có thể kể đến dưới đây:

3.3.2.1. Phát triển các Quỹ đầu tư xã hội 

Đầu năm 2012, Chính phủ Anh đã thành lập Quỹ Big Society với nguồn tài chính ban đầu là hơn 600 triệu bảng Anh nhằm phát triển thị trường đầu tư xã hội. Quỹ này sẽ đầu tư vào các tổ chức cung cấp nguồn vốn xã hội trung gian và các quỹ trung gian này sẽ đầu tư vào các DNXH khởi nghiệp, trong đó có rất nhiều TCPCP là đối tượng hưởng lợi mục tiêu của quỹ đầu tư này. 

3.3.2.2. Ưu tiên mua sắm đầu tư công từ các tổ chức xã hội 

Đạo luật về Dịch vụ Công (Giá trị Xã hội) 2012 có hiệu lực từ tháng 1 năm 2013, theo đó bắt buộc các cơ quan Nhà nước thuộc khu vực hành chính  công xem xét giá trị xã hội trên quy mô rộng lớn hơn trong công tác quản lý. Điều đó có nghĩa là, khi lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ xã hội, thay vì lựa chọn nhà cung cấp chào giá thấp nhất, giờ đây họ cần phải xem xét các lợi ích xã hội mà nhà cung cấp mang lại, ví dụ như DNXH.

3.3.2.3. “Kế hoạch hành động vì doanh nghiệp xã hội” của Chính phủ 

Năm 2006, Chính phủ Anh đưa ra “Kế hoạch hành động về DNXH”, trong đó có sự tham gia liên ngành của 12 bộ, ngành khác nhau và Văn phòng “Khu vực thứ ba” để thúc đẩy và hỗ trợ TCPCP và DNXH thông qua hàng loạt chính sách như  chương trình đào tạo các TCPCP chuyển đổi thành DNXH và các tổ chức xã hội khởi nghiệp kinh doanh; Tư vấn TCPCP và các cá nhân/ tổ chức khác có nhu cầu thành lập và phát triển DNXH; Cải thiện tiếp cận nguồn vốn tài chính và đa dạng hóa các hình thức đầu tư …
3.3.2.4. Cấu trúc pháp lý linh hoạt cho tổ chức phi chính phủ chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội

Tại Anh, hiện tại có một số lựa chọn cho TCPCP khi chuyển sang hoạt động kinh doanh:

· Lựa chọn 1: Phát triển DNXH bên trong TCPCP hiện tại

· Lựa chọn 2: Phát triển DNXH độc lập nhưng kết nối chặt chẽ với TCPCP

· Lựa chọn 3: Thành lập doanh nghiệp sở hữu bởi TCPCP nhằm đem lại thu nhập cho tổ chức. 

3.4. Kinh nghiệm của Trung Quốc

3.4.1. Xu hướng chuyển đổi từ tổ chức phi chính phủ thành doanh nghiệp xã hội vì mục tiêu bền vững tại Trung Quốc

Tại Trung Quốc, tăng trưởng kinh tế liên tục đã đem lại nguồn tích lũy to lớn cho ngân sách Nhà Nước, nhưng cũng gây ra những vấn đề xã hội nghiêm trọng như khoảng cách thu nhập ngày càng gia tăng, sự bất bình đẳng và phân hóa giàu nghèo trong quá trình đô thị hóa, sự chênh lệch về phát triển nông thôn-thành thị, và tình trạng di dân không thể kiểm soát… Mặc dù được hưởng lợi trực tiếp của nền kinh tế đang bùng nổ của Trung Quốc, Hồng Kông đã đã trải qua nhiều lần khủng hoảng kinh tế kể từ khi bàn giao chính trị vào năm 1997. Thực tế này đã làm cho cả Trung Quốc và Hồng Kông phải đối mặt với các vấn đề kinh tế, sự đói nghèo, thất nghiệp, những bất cập của mạng lưới an toàn phúc lợi, và các mâu thuẫn xã hội là điều hiển nhiên 

3.4.2. Một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi tổ chức phi chính phủ thành doanh nghiệp xã hội tại Trung Quốc

3.4.2.1. Ngân sách Chính phủ hỗ trợ sáng kiến xã hội 
Cụ thể, tại Trung Quốc và Hồng Kông, chính phủ lập ngân sách kinh phí hàng năm để trợ cấp cho các sáng kiến xã hội tiên phong của các tổ chức xã hội. Những sáng kiến nhằm cung cấp dịch vụ xã hội cho thị trường ngách nhằm giải quyết các vấn đề xã hội một cách lâu dài, bền vững. 

3.4.2.2. Chính phủ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ cung cấp phúc lợi xã hội 

Tại Trung Quốc và Hồng Kông, Chính phủ sử dụng nguồn ngân sách trợ cấp hàng năm mua dịch vụ xã hội từ các TCPCP, nhờ đó các TCPCP sẽ có nguồn thu bổ sung để hoạt động và cung cấp dịch vụ cho cộng đồng hưởng lợi. 

3.4.2.3. Chương trình nghị sự cải cách xã hội 

Tại Trung Quốc, một thuật ngữ chính gần đây đã được nhà nước thông qua và đưa vào các chương trình nghị sự cải cách xã hội là “daminzheng” (theo nghĩa đen được dịch là “xã hội dân sự vĩ đại”). Các chính sách phát triển DNXH đều hướng đến mục tiêu sử dụng các sáng kiến xã hội và sử dụng các quy trình của DNXH để làm đòn bẩy cho thị trường và các lực lượng xã hội khác nhằm có thể thay đổi xã hội ở quy mô lớn hơn vì lợi ích của cộng đồng. 

3.5. Kinh nghiệm của Campuchia

3.5.1. Xu hướng chuyển đổi từ tổ chức phi chính phủ thành doanh nghiệp xã hội vì mục tiêu bền vững tại Campuchia

 Campuchia có số lượng TCPCP cao nhất tính theo đầu người trên thế giới, trung bình 1 TCPCP/3.000 người theo, số liệu tháng 11/2016. Tuy nhiên, trong những trong những năm gần đây, kinh phí đã được nhắm vào ngân sách hạn chế của chính phủ hơn là khu vực xã hội dân sự. Điều này đã gây áp lực tài chính cho các TCPCP, nhiều tổ chức trong số đó đang tìm kiếm một chiến lược tài trợ khác nhau để cho phép họ tiếp tục theo đuổi sứ mệnh xã hội. Nhiều sáng kiến ​​đặc trưng ở đây bắt nguồn từ những nền tảng như vậy - ban đầu được thành lập như các TCPCP, sau đó thực hiện các hoạt động kinh doanh để tạo ra thu nhập và cho phép họ tiếp tục theo đuổi mục tiêu xã hội hoặc môi trường. 

Về bản chất, hoạt động của các TCPCP chuyển đổi thành DNXH ở Campuchia đều có những đặc điểm tương đồng như sau:

a) tạo ra thu nhập bằng cách bán hàng hóa hoặc dịch vụ;
b) hoạt động để đáp ứng một nhu cầu xã hội cụ thể; 
c) tái đầu tư lợi nhuận để mở rộng ảnh hưởng sứ mệnh xã hội của tổ chức.

3.5.2. Một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi tổ chức phi chính phủ thành doanh nghiệp xã hội tại Campuchia

3.5.2.1. Quy định về ưu đãi thuế

Chính phủ Campuchia nhận thức rõ việc tham gia hoạt động kinh doanh để duy trì sự bền vững của các TCPCP. Do vậy, Chính phủ miễn thuế cho các hoạt động kinh doanh được thực hiện bởi các TCPCP. Luật pháp tại Campuchia quy định rằng “các hoạt động từ thiện và các hoạt động có liên quan đến từ thiện thì được miễn thuế”. Ngược lại với TCPCP, DNXH vẫn bị áp thuế tại quốc gia này. 
3.5.2.2. Vườn ươm tạo doanh nghiệp xã hội tại Campuchia

Vườn ươm doanh nghiệp (Business incubators) đã nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ chính phủ và cộng đồng tài trợ như một cách để nuôi dưỡng tăng trưởng kinh tế trong tương lai. Những vưởn ươm DNXH này dành cho mọi tổ chức hoạt động vì sứ mệnh xã hội, trong đó các ý tưởng dẫn đầu thị trường hướng đến cộng đồng được trao cơ hội thông qua các chương trình hỗ trợ tài chính và hỗ trợ phi tài chính.

3.5.2.3. Quy định cấu trúc pháp lý linh hoạt

Tại Campuchia, việc thực hiện hoạt động kinh doanh theo pháp nhân của một TCPCP mà không cần đăng ký kinh doanh đang được linh hoạt áp dụng bởi sự chấp thuận của chính quyền sở tại. 

Thực hiện kinh doanh theo pháp nhân DNXH sẽ đòi hỏi các TCPCP phải thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp phức tạp hơn…Cấu trúc pháp lý công ty được đăng ký có thể bao gồm Công ty tư nhân, Công ty liên danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), trong đó nhiều nhất đó là Công ty TNHH bởi vì cấu trúc này cho phép giới hạn trách nhiệm của chủ sở hữu. TCPCP ở Campuchia có thể dễ dàng khởi nghiệp với 1.000 USD vốn xã hội và chỉ cần một cổ đông là đủ điều kiện đăng ký kinh doanh ở bất kỳ lĩnh vực nào trừ một số ngành nghề đặc biệt.

Quy định về cấu trúc pháp lý linh hoạt đã góp phần thúc đẩy các TCPCP tại quốc gia này chuyển đổi thành DNXH theo định hướng riêng phù hợp với nhu cầu phát triển của từng TCPCP.

3.6. Các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

3.6.1. Các bài học kinh nghiệm phù hợp áp dụng tại Việt Nam

Một số kinh nghiệm về chính sách hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH tại Anh, Trung Quốc, Campuchia phù hợp để tham chiếu học hỏi cho Việt Nam như sau:

( Hỗ trợ tài chính

(i) Chính phủ thành lập và phát triển “Quỹ đầu tư xã hội” để đầu tư cho các DNXH có dự án kinh doanh hiệu quả trên cả hai khía cạnh kinh tế và xã hội (Anh Quốc)

(ii) Chính phủ lập ngân sách kinh phí hàng năm để trợ cấp cho các sáng kiến xã hội tiên phong của các TCPCP, DNXH (Trung Quốc)

(iii) Chính phủ ưu tiên mua sắm đầu tư công từ DNXH (Anh Quốc, Trung Quốc)

( Hỗ trợ phi tài chính

(iv) Chính phủ thành lập và phát triển các “vườn ươm DNXH” nhằm hỗ trợ tư vấn, đào tạo các DNXH khởi nghiệp (Anh Quốc và Campuchia)

(v) Chính phủ xây dựng các chương trình/kế hoạch hành động quy mô quốc gia nhằm hỗ trợ phát triển DNXH cả về chiều sâu và trên diện rộng (Trung Quốc và Anh Quốc) 

(vi) Chính phủ dần rút lui vai trò cung cấp phúc lợi và khuyến khích các tổ chức phi lợi nhuận thực hiện các mô hình dịch vụ mới liên quan đến phúc lợi xã hội; (Trung Quốc và Anh Quốc)
3.6.2. Các bài học kinh nghiệm chưa phù hợp áp dụng tại Việt Nam

Bên cạnh những chính sách rất phù hợp để tham chiếu học hỏi áp dụng cho quá trình chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH tại Việt Nam, một số chính sách tại các quốc gia tham chiếu chưa hoặc không thể áp dụng tại Việt Nam tại thời điểm hiện tại vì một số bất cập được phân tích tại hai chính sách dưới đây:

(i) Chính phủ chỉ miễn thuế cho các hoạt động kinh doanh được thực hiện bởi các TCPCP (Campuchia)

 (ii) Chính phủ chấp nhận cấu trúc pháp lý linh hoạt đối với TCPCP tham gia kinh doanh (hoạt động kinh doanh có thể được thực hiện bởi chính TCPCP hoặc hoạt động kinh doanh được thực hiện bởi DNXH là một nhánh độc lập của TCPCP) (Anh Quốc và Campuchia)

CHƯƠNG IV

HÀM Ý CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI

TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ THÀNH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI 

VÌ MỤC TIÊU BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM

4.1. Quá trình phát triển tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam 

Có thể chia quá trình phát triển của các TCPCP và DNXH ở Việt Nam thành ba giai đoạn chính như sau:

4.1.1. Giai đoạn trước Đổi mới (1986)

Trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, nhà nước là chủ thể duy nhất có trách nhiệm đảm bảo các dịch vụ xã hội được phân phối tới người dân. Hợp tác xã (HTX) là hình thức tổ chức kinh tế - xã hội phù hợp duy nhất được thành lập để đáp ứng một số nhu cầu đặc biệt của xã viên theo tinh thần cộng đồng: hợp tác, chia sẻ và cùng hưởng lợi. HTX được coi là một tổ chức thuộc sở hữu cộng đồng, đồng thời là một đơn vị kinh tế độc lập. Chính vì vậy, HTX có thể được coi là mô hình DNXH sớm nhất ở Việt Nam. 

4.1.2. Giai đoạn từ năm 1986-2010

Năm 1986 là cột mốc đánh dấu sự thừa nhận các thành phần kinh tế mới là kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế tư bản tư nhân và kinh tế cá thể tiểu chủ. Nhờ đó, vai trò chủ động của cá nhân và cộng đồng trong việc cung cấp và trao đổi các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người dân đã được công nhận và phát triển.

Chính sách mở cửa cũng dẫn đến sự tăng trưởng ngoạn mục của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và trợ giúp phát triển quốc tế (ODA). Sau khi lệnh cấm vận của Mỹ được dỡ bỏ vào năm 1994, hàng trăm các tổ chức nhân đạo phát triển quốc tế đã vào Việt Nam, mang theo một nguồn viện trợ nhân đạo không hoàn lại và vốn ODA rất lớn.
Nhìn chung, giai đoạn đổi mới là mảnh đất màu mỡ cho sự phát triển của các doanh nghiệp và tổ chức xã hội ngoài nhà nước, đặc biệt các TCPCP. Tuy nhiên, sự tách biệt hai lĩnh vực hoạt động kinh tế và xã hội cả trong tư duy lẫn hoạt động thực tế đã hạn chế sự ra đời của mô hình hỗn hợp như DNXH.

4.1.3. Giai đoạn từ năm 2010 đến nay

Việc Việt Nam bắt đầu bước vào ngưỡng nước có thu nhập trung bình thấp là một cơ hội phát triển mới cho dân tộc. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến việc thay đổi chính sách hỗ trợ nhân đạo và phát triển xã hội của các quốc gia và tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Việt Nam đã chứng kiến sự ra đi của một số tổ chức phát triển song phương như SIDA, Ford Foundation; hoặc việc giảm dần nguồn viện trợ (Đan Mạch, Anh quốc…) vào Việt Nam để chuyển sang các nước nghèo hơn 
Từ phân tích bổi cánh kinh tế xã hội nêu trên, các TCPCP tại Việt Nam giờ đây cần phải tạo ra những nguồn thu mới nếu muốn duy trì nguồn lực giải quyết các vấn đề xã hội mà cơ chế thị trường không/khó tự giải quyết. Nguồn thu mới nhằm bổ sung thay thế cho nguồn vốn viện trợ của các TCPCP được ưu tiên là nguồn thu từ cung ứng hàng hóa, dịch vụ ra thị trường và tham gia vào hoạt động SXKD nhưng giữ nguyên sứ mệnh xã hội của tổ chức. Giai đoạn này đã xuất hiện những DNXH khá điển hình chuyển đổi từ TCPCP, hoạt động dưới nhiều hình thức đa dạng như Koto, Mekong Plus…

4.2. Những thách thức đối với các tổ chức phi chính phủ khi chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam

4.2.1. Nhận thức về doanh nghiệp xã hội còn hạn chế

4.2.2. Thiếu khung pháp lý cụ thể cho tổ chức phi chính phủ chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội

4.2.3. Thách thức cân bằng “mục tiêu xã hội” và “mục tiêu kinh doanh”

4.2.4. Vướng mắc về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và các ưu đãi khác

4.2.5. Thiếu vốn và yếu kém trong khả năng tiếp cận các nguồn tài chính
4.2.6. Thị trường vốn đầu tư xã hội chưa phát triển

4.2.7. Yếu về năng lực quản lý điều hành 


4.2.8. Thị trường các dịch vụ hỗ trợ và nâng cao năng lực chưa phát triển

4.2.9. Những thách thức liên quan tới nguồn nhân lực

4.2.10. Thiếu một “hệ sinh thái” thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp xã hội

4.3. Hàm ý chính sách hỗ trợ quá trình chuyển đổi tổ chức phi chính phủ thành doanh nghiệp xã hội vì mục tiêu bền vững tại Việt Nam  

Bên cạnh những nghiên cứu của tác giả, những bài học kinh nghiệm của Anh, Trung Quốc, Campuchia đã được phân tích và học hỏi nhằm kiến nghị một số chính sách vĩ mô và môi trường pháp lý nhằm hỗ quá trình chuyển đổi từ TCPCP thành DHXN tại Việt Nam như dưới đây:

4.3.1. Các chính sách hỗ trợ tài chính

4.3.1.1. Ưu tiên mua sắm đầu tư công từ các tổ chức xã hội 

Tại Việt Nam, đầu tư công hiện nay vừa cao, vừa không hiệu quả. Tính hiệu quả sử dụng đồng vốn đầu tư công thấp do đây là lĩnh vực còn phát sinh tham nhũng, là nguyên nhân chính làm gia tăng lạm phát và lãng phí nguồn lực. 
Thực tế đó chí ít đặt ra hai bài toán, một là (i) tăng cường quản lý đầu tư công, và hai là (ii) ưu tiên mua sắm đầu tư công từ DNXH tại Việt Nam. Một số kiến nghị cụ thể về chính sách ưu tiên mua sắm đầu tư công từ các tổ chức xã hội tại Việt Nam như sau:

+ Thực hiện công khai đấu thầu cạnh tranh để DNXH có thể tham gia cung cấp các sản phẩm và dịch vụ công ích;

+ Ban hành quy định các cơ quan, tổ chức khu vực công ưu tiên các sản phẩm, dịch vụ của DNXH.

+ Nâng cao hiểu biết của DNXH về luật đấu thầu, luật về mua sắm công… 

4.3.1.2. Ngân sách Chính phủ hỗ trợ sáng kiến xã hội

Trong thời gian tới, Việt Nam cũng cần đánh giá đúng vai trò của DNXH và để dành ngân sách Chính phủ hàng năm nhằm mở rộng quy mô tác động xã hội, thông qua một quá trình tuyển chọn các sáng kiến xã hội vượt trội, phân loại, theo dõi và đánh giá sát sao. Nguồn ngân sách tài trợ cho các sáng kiến xã hội của các tổ chức xã hội dân sự có thể xem xét trên cơ sở trích một tỷ lệ nhất định (ví dụ: 10%) từ các khoản thu Thuế tiêu thụ đặc biệt… 

4.3.1.3. Phát triển các “Quỹ đầu tư xã hội” của Chính phủ

Ngoài các quỹ đầu tư xã hội nước ngoài và các quỹ đầu tư từ các tổ chức trung gian (CSIP, Trung tâm phát triển DNXH Tia Sáng …), Chính phủ chưa thể hiện rõ nét vai trò trong cung cấp nguồn vốn đầu tư xã hội cho các DNXH tại Việt Nam.

So với chính sách đầu tư công trực tiếp vào các dự án xã hội xưa nay tại Việt Nam, ngân sách đầu tư công được dành thực hiện một phần thông qua các Quỹ đầu tư xã hội của Chính phủ có thể đem lại hiệu quả cao hơn. Điều này là do các tổ chức xã hội dân sự sẽ trực tiếp thực hiện các dự án xã hội và chỉ những dự án được đánh giá hiệu quả mới được tiếp cận nguồn vốn đầu tư xã hội.

4.3.1.4. Chính sách ưu đãi thuế và ưu đãi tài chính khác

Những kiến nghị cụ thể về ưu đãi chính sách thuế tại Việt Nam như sau: 

- Cần bổ sung quy định miễn thuế TNDN đối với phần thu nhập không chia của DNXH.

- DNXH cần được khuyến khích và tạo điều kiện tiếp cận về thông tin, cơ sở hạ tầng của Nhà nướcvới mức phí ưu đãi.

- Một số ưu đãi khác như cho thuê đất miễn tiền sử dụng đất, miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, ưu tiên cho thuê đất/ thuê mặt nước để thực hiện các dự án xã hội…

4.3.2. Các chính sách hỗ trợ phi tài chính

4.3.2.1. Chính phủ hợp tác với các tổ chức xã hội trong cung cấp phúc lợi xã hội 

Tại Việt Nam, Chính phủ cũng cần xem xét dần rút lui vai trò cung cấp phúc lợi và khuyến khích các tổ chức phi lợi nhuận thực hiện các mô hình dịch vụ mới liên quan đến phúc lợi xã hội. Nhà nước Việt Nam không những cần chia sẻ trách nhiệm cung cấp phúc lợi xã hội của mình, mà còn phải coi khu vực xã hội dân sự như một đối tác then chốt trong việc giải quyết các vấn đề xã hội. 

4.3.2.2. Phát triển mở rộng các “Vườn ươm doanh nghiệp” 

Việt Nam cũng cần thành lập và phát triển Hiệp hội các DNXH tại Việt Nam để tham vấn không những cho các DNXH mà còn các TCPCP mong muốn chuyển đổi thành DNXH 

4.3.2.3. Kiến tạo môi trường pháp lý phù hợp nhằm hỗ trợ và quản lý các tổ chức phi chính phủ chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội

- Bổ sung trong Luật quy định về chuyển đổi thành DNXH của TCPCP

- Quy định hình thức pháp lý của DNXH riêng biệt so với các hình thức pháp lý của doanh nghiệp hoạt động vì lợi nhuận truyền thống.

- Xây dựng cơ chế theo dõi, giám sát hoạt động DNXH 

4.3.2.4. Xây dựng các chương trình/kế hoạch hành động quy mô quốc gia vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp xã hội
Nên chăng, chính phủ Việt Nam đã đến lúc cần khởi xướng một chương trình toàn diện nhằm xây dựng một hệ sinh thái thúc đẩy sự phát triển của DNXH. Một số kiến nghị cụ thể cần được xem xét trong quá trình xây dựng chương trình/ kế hoạch hành động vì DNXH quy mô quốc gia nhằm thúc đẩy sự phát triển DNXH nói chung và hỗ trợ TCPCP chuyển đổi thành DNXH tại Việt Nam nói riêng vì mục tiêu tăng trưởng bền vững.
KẾT LUẬN

Xu thế sự phát triển của DNXH nói chung và TCPCP chuyển đổi thành DNXH nói riêng sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội theo hướng văn minh, tiến bộ, phù hợp với định hướng xã hội nghĩa ở nước ta. Đây không chỉ là xu thế vận động chung của thế giới mà còn là xu thế tất yếu tại Việt Nam trong giai đoan hiện nay. Trên thế giới, sự chuyển đổi từ TCPCP sang DNXH xã hội đang diễn ra mạnh mẽ, để lại nhiều bài học và kinh nghiệm cho các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Kinh nghiệm thế giới chỉ ra rằng, vai trò của Nhà nước với hệ thống pháp luật và các chính sách hỗ trợ là những điều kiện tối quan trọng để các TCPCP có thể chuyển đổi thành DNXH và gia tăng tác động xã hội cho cộng đồng và đối tượng hưởng lợi. Trong chính sách đối với TCPCP chuyển đổi thành DNXH, Nhà nước cần chú trọng vào những hiệu quả, tác động xã hội gia tăng mà TCPCP chuyển đổi mang lại để áp dụng linh hoạt những hình thức ưu đãi khác nhau. Cần nhận thức rằng, nhà nước giúp TCPCP và DNXH phát triển để những tổ chức này giúp lại nhà nước thực hiện các mục tiêu xã hội. Sự hiểu biết đầy đủ và hỗ trợ tích cực của Nhà nước sẽ giúp các tổ chức hoạt động vì mục tiêu xã hội phát triển mạnh mẽ. 

Khi nền kinh tế càng phát triển, các vấn đề xã hội sẽ càng đa dạng và phức tạp hơn. Chính vì vậy, học hỏi kinh nghiệm các nước trên thế giới như Campuchia, Trung Quốc, Anh và áp dụng linh hoạt có chọn lọc vào hoàn cảnh kinh tế - xã hội tại Việt Nam để xây dựng mô hình chuyển đổi từ TCPCP thành DNXH là vấn đề cấp thiết hiện nay. Hy vọng rằng, trong thời gian tới, Nhà nước sẽ ưu tiên triển khai các chính sách hỗ trợ các DNXH nói chung và các TCPCP chuyển đổi thành DNXH nói riêng để họ có thể tiếp tục theo đuổi các mục tiêu xã hội một cách hiệu quả và bền vững./.
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